
TT Họ và tên tên Lớp Ngày sinh Dân tộc Giới tính

Học sinh THPT là người DTTS mà bản 
thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ 

thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó 
khăn đang học tại cơ sở giáo dục phổ 

thông, nhà ở xa trường từ 10 km trở lên.

Học sinh THPT là 
người kinh thuộc hộ 

nghèo theo chuản 
nghèo đa chiều mà 

bản thân và bố hoặc 
mẹ hoặc người 

giám hộ thường trú 
tại xã, thôn đặc biệt 
khó khăn đang học 
tại cơ sở giáo dục 

phổ thông, nhà ở xa 
trường từ 10 km trở 

lên.

Học sinh THPT là 
người DTTS thuộc 

hộ nghèo theo chuản 
nghèo đa chiều mà 

bản thân và bố hoặc 
mẹ hoặc người giám 
hộ thường trú tại xã 
khu vực II, khu vực 

I vùng đồng bào 
DTTS và miền núi 
đang học tại cơ sở 

giáo dục phổ thông, 
nhà ở xa trường từ 

10 km trở lên.

 Gạo 
được

 hỗ trợ 
/tháng 

 Số 
tháng 5 
tháng( 

Từ 
tháng 
1/2025 
đên  

tháng 
5/2025) 

 Tổng gạo 
được hỗ trợ 

(kg) 
 số CCCD  ký nhận Ghi chú

1 Phạm Anh Kiệt 12C1 20/03/2007 Dao Nam Thôn 2 - Cư Elang 15 5 75
2 Lầu Thanh Hiếu 12C1 02/08/2007 Hoa Nam Thôn Ea Rớt - Cư Elang 15 5 75
3 La Quang Tiệp 12C1 11/11/2007 Nùng Nam Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
4 Đinh Quốc Thiện 12C1 30/08/2007 Nùng Nam Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
5 Nguyễn Tuấn Thịnh 12C1 18/11/2007 Mường Nam Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
6 Vương Ngọc Tường 12C1 17/12/2007 Nùng Nam Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
7 Trần Duy Khôi 12C1 18/12/2007 Dao Nam Thôn 3 - Cư Elang 15 5 75
8 Ninh Thị Gia Hằng 12C1 08/06/2007 Tày Nữ Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
9 Hoàng Văn Hưng 12C1 30/01/2007 Nùng Nam Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75

10 Hà Thị Quỳnh Như 12C1 17/08/2006 Mường Nữ Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
11 Trương Thị Vân Trang 12C1 09/03/2007 Mường Nữ Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
12 Vàng Thị Nhi 12C1 19/05/2007 H' Mông Nữ

Thôn Yang Hăn - Cư Drăn - 
Krông Bông 15 5 75

13 Hà Tuấn An 12C2 11/04/2007 Thái Nam Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
14 Nông Thị Hằng 12C2 01/09/2007 Nùng Nữ Thôn 2 - Cư Elang 15 5 75
15 Mã Ngọc Hòa 12C2 12/11/2007 Nùng Nam Thôn 6E - Cư Elang 15 5 75
16 Hà Mạnh Tuấn Hưng 12C2 01/11/2007 Thái Nam Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
17 Hoàng Thị Lệ 12C2 23/05/2007 Nùng Nữ Thôn 2 - Cư Elang 15 5 75
18 Triệu Thị Liều 12C2 01/07/2007 Dao Nữ Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
19 Hoàng Thị Mỹ Linh 12C2 02/02/2007 Nùng Nữ Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
20 Ngân Văn Lợi 12C2 21/08/2007 Mường Nam Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
21 Nông Thị Thu Ngoan 12C2 29/06/2007 Nùng Nữ Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
22 Lục Thị Quỳnh Như 12C2 14/10/2007 Nùng Nữ Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
23 Đặng Hữu Sơn 12C2 19/02/2007 Nùng Nam Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
24 Cam Thị Thơm 12C2 13/07/2007 Nùng Nữ Thôn 4 - Cư Elang 15 5 75
25 Triệu Thị Thùy 12C2 18/04/2007 Dao Nữ Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
26 Triệu Khánh Trâm 12C2 25/07/2007 Dao Nam Thôn 3 - Cư Elang 15 5 75
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27 Nông Thị Quỳnh Trâm 12C2 18/02/2007 Tày Nữ Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
28 Bàn Thị Thùy Vân 12C2 05/05/2007 Dao Nữ Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
29 Triệu Huy Vũ 12C2 15/06/2007 Dao Nam Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
30 Nông Đức Thuần 12C2 20/07/2006 Nùng Nam Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
31 Trần Thị Thu Thảo 12C2 30/12/2007 Dao Nữ Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
32 Lý Thị Mai Hoa 12C2 29/04/2007 Dao Nữ Thôn 3 - Cư Elang 15 5 75
33 Nông Thị Hường 12C2 28/08/2007 Nùng Nữ Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
34 Nông Thị Quỳnh Như 12C2 03/11/2007 Nùng Nữ Thôn 4 - Cư Elang 15 5 75
35 Đặng Thị Bích 12C3 28/02/2007 Nùng Nữ Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
36 Lộc Văn Đạt 12C3 03/12/2007 Nùng Nam Thôn 2 - Cư Elang 15 5 75
37 Lăng Thị Hồng Quyên 12C3 29/06/2007 Nùng Nữ Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
38 Sằm Quang Thuận 12C3 02/09/2007 Nùng Nam Thôn 2 - Cư Elang 15 5 75
39 Nông Thị Ngoan 12C3 20/10/2007 Nùng Nữ Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
40 Hà Thị Vân Anh 12C3 14/02/2007 Thái Nữ Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
41 Triệu Thanh Bình 12C3 01/07/2007 Dao Nam Thôn 6E - Cư Elang 15 5 75
42 Trương Thanh Nguyệt 12C3 14/02/2007 Mường Nữ Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
43 Long Văn Thủy 12C3 08/11/2007 Nùng Nam Thôn 2 - Cư Elang 15 5 75
44 Nguyễn Thị Hồng Yến 12C3 20/09/2007 Mường Nữ Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
45 Lâm Thị Bích Thảo 12C3 26/10/2007 Nùng Nữ Thôn 4 - Cư Elang 15 5 75
46 Đặng Thị Na 12C4 14/8/2007 Nùng Nữ Thôn 2 - Cư Elang 15 5 75
47 Hoàng Thị My 12C4 05/08/2007 Nùng Nữ Thôn 2 - Cư ELang 15 5 75
48 Lý Thị Hoài 12C4 28/12/2007 Dao Nữ Thôn 2 - CưELang 15 5 75
49 Bàn Thị Thu Trâm 12C4 12/06/2007 Dao Nữ Thôn 2 - Cư ELang 15 5 75
50 Trần Thị Yến Thư 12C4 05/10/2007 Dao Nữ Thôn 2 - Cư ELang 15 5 75
51 Nguyễn Trà My 12C4 24/11/2007 Tày Nữ Thôn Vân Kiều - Cư ELang 15 5 75
52 Ngân Quỳnh Phương 12C4 03/09/2007 Mường Nữ Thôn 6B - Cư ELang 15 5 75
53 Hoàng Thị Kiều 12C4 19/12/2007 Tày Nữ Buôn Cư Kniel - Vụ Bổn 15 5 75
54 Lù Thị Du 12C4 10/04/2007 Mông Nữ Thôn Yang San - CưELang 15 5 75
55 Trương Kim Như 12C4 04/05/2007 Dao Nữ Thôn 6B - Cư ELang 15 5 75
56 Nông Văn Thiên 12C4 28/01/2007 Nùng Nam Thôn Yang San - CưELang 15 5 75
57 La Thị Út Trang 12C4 26/12/2007 Tày Nữ Thôn Yang San - CưELang 15 5 75
58 Lương Hà Tấn Đạt 12C4 10/06/2007 Thái Nam Thôn Thanh Vân -  Vụ Bổn 15 5 75
59 Y Hiếu BYĂ 12C4 14/06/2006 Ê Đê Nam Buôn Ea Rớt - Cư Elang 15 5 75
60 Lý Thị Ngọc Duyên 12C5 26/10/2007 Nùng Nữ Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
61 Hà Thị Hoản 12C5 20/11/2007 Mường Nữ Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
62 Nông Thị Thanh Mai 12C6 17/03/2007 Tày Nữ Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
63 Dương Hoàng Anh Quyến 12C6 14/02/2007 Nùng Nam Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
64 Hà Anh Quân 12C6 23/06/2007 Thái Nam Buôn Cư Kniel - Vụ Bổn 15 5 75

4.800        -                      
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